	DỰ ÁN HỖ TRỢ NÔNG NGHIỆP CÁC BON THẤP


	CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc




Ngày 10 tháng 12 năm 2018
BÁO CÁO

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TẠI TỈNH PHÚ THỌ 

1. Giới thiệu chung

Được sự đồng ý của Giám đốc Dự án (theo Công văn số 2377/DANN/LCASP ngày 30 tháng 11 năm 2018), một nhóm chuyên gia tư vấn LIC đã được cử đi công tác tại tỉnh Phú Thọ với mục tiêu: (i) Khảo sát, đánh giá mô hình lắp đặt máy tách phân xử lý chất thải chăn nuôi thu chất thải rắn để sản xuất phân hữu cơ; (ii) Khảo sát, đánh giá mô hình sử dụng nước thải sau Biogas để tưới cho cây bưởi non, để thu thập các thông tin chuẩn bị cho việc viết các cuốn sổ tay tổng kết các kết quả của Dự án, cụ thể sổ tay về: (a) Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng hệ thống máy tách chất thải chăn nuôi để làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ; (b) Hướng dẫn sử dụng nước thải sau biogas làm phân bón cho cây trồng
Thành phần đoàn và thời gian công tác: từ ngày 4/12 đến ngày 6/12/2018 (phụ lục 1)

2. Kết quả công tác 

2.1. Khảo sát đánh giá mô hình sử dụng máy tách phân để xử lý chất thải chăn nuôi làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ
Tổ công tác đã khảo sát các trang trại sau:

2.1.1  Khảo sát trang trại ông Bùi Đức Luận, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, Phú Thọ
Trang trại hiện nuôi 1600 lợn thịt, 170 lợn nái. Diện tích chuồng nuôi 3500 m2 theo công nghệ chuồng nuôi kín, có hệ thống làm mát.
Trang trại có diện tích đất 4,5 ha, 2 hồ cá  mỗi hồ có diện tích 1 ha, 01 hầm khí sinh học phủ bạt HDPE với thể tích 300 m3 đã bị hư hỏng nặng.

Hệ thống máy tách phân của trang trại được lắp đặt tháng 11 năm 2017, đến nay vẫn hoạt động tốt. Sau 1 năm  hoạt động, trung bình mỗi tháng máy vận hành từ 10-12 lần (trung bình 3 ngày tách một lần), mỗi lần chạy 2 giờ, thu được trung  bình  650kg phân rắn, cả năm đã thu được 80 tấn chất thải rắn. Chất thải được đóng bao bán trực tiếp cho các hộ trồng rau màu trong vùng với giá trung bình 1000 đ/kg. 
Trang trại đã xây dựng bể lắng 60 m3 (6x3,5x3m). Bể có đáy dốc khoảng 80. Theo đánh giá của chủ trang trại, để tăng hiệu quả cho hoạt động của máy tách trước khi cho máy vận hành phải bơm giảm bớt lượng nước trong bể lắng
Chủ trang trang trại cho biết máy tách phân đi vào hoạt động có hiệu quả tốt, trang trại đã thu được tiền bán phân, tuy nhiên lượng nước thải sau ép phân chưa được sử dụng cho cây trồng, thải bỏ gây ô nhiễm môi trường, lãng  phí.
Đánh giá chung hiệu quả hoạt động của máy tách phân ở mức độ trung bình do trang trại có số đầu lợn ít, thể tích bể lắng quá to so với lượng chất thải thu được hàng ngày nên nồng độ chất rắn trong bể thấp, hoạt động của máy không có hiệu quả cao.
2.1.2 Khảo sát trang trại ông Nguyễn Văn Thân, xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Hiện nay trang trại nuôi 1000 lợn thịt với trọng lượng trung bình 50kg/con và 100 lợn nái. Trang trại có tổng diện tích: 0,5 ha.

Hiện trạng xử lý chất thải: Trang trại có 1 bể lắng chất thải rắn với tổng thể tích 60 m3 chia làm hai ngăn. Ngăn bể đầu tiên - nơi đặt bơm hút chất thải chăn nuôi, có đáy dốc 8độ. Có 3 bể khí sinh học xây kiểu KT2 với thể tích mỗi bề từ 30-60m3
Trang trại được lắp máy tách phân Criman từ tháng 11 năm 2017. Do đàn lợn ít, nên hỗn hợp chất thải trong bể đầu tiên lỏng, do đó máy tách phân hoạt động kém, thông thường trang trại 5-7 ngày chạy máy một lần, mỗi lần chạy từ 1-2 giờ, số lượng phân thu được chỉ từ 250 đến 500 kg. 

Đánh giá chung hoạt động của hệ thống máy tách phân vận hành tốt, song hiệu quả tách chưa cao do bể lắng thiết kế quá lớn, số đầu lợn ít, không ổn định nên khi chạy máy số lượng chất thải rắn thu được thấp. Phân sau khi tách được đóng bao bán cho các hộ trồng rau màu với giá khoảng 800đ/kg
2.1.3. Khảo sát trang trại bà Cấn Thị Thìn, xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 
Trang trại đang thực hiện hai mô hình máy tách phân và sử dụng nước thải sau hầm khí sinh học để tưới cho cây bưởi. Trang trại đã lắp đặt hệ thống máy tách phân của hàng CRIMAN từ tháng 11 năm 2017, sau khi lắp đặt, máy chạy một thời gian ngắn sau tạm ngừng do không chăn nuôi lợn, đến nay máy lại tiếp tục đưa trở lại hoạt động. Trang trại đã xây dựng 01 bể lắng hình khối vuông với thể tích 27m3, có đáy vát một góc 8 độ, kích thước 3 x3 x 3m. Trang trại hiện đang nuôi 1000 đầu lợn thịt có khối lượng khác nhau, trung bình khoàng 60kg/con, 200 lợn nái. Trang trại đã xây dựng 4 hầm khí sinh học, với thể tích mỗi hầm 70m3. Trung bình cứ 7 ngày/lần trang trại cho chạy máy tách phân, mỗi lần 2 giờ, lượng chất thải rắn thu được 1 tấn/lần. Phân bón được sử dụng trực tiếp cho trang trại để bón cho các loại cay ắn quả, cây lấy gỗ. Diện tích trang trại là 28ha, có 01 ao sinh học diện tích 1000m2, hồ nuôi cá 10.000m2
Đánh giá hệ thống máy tách phân vận hành tốt, song đang bị sự cố về máy bơm và tủ điện, sự cố này đã được nhà thầu sửa chữa. Hiệu quả tách phân trung bình do số đầu lợn trong trại trại ít, số lần máy hoạt động ít và thể tích bể lắng lớn, nồng độ chất thải rắn thấp.. 
Mô hình sử dụng nước thải sau biogas để tưới cho cây bưởi non, diện tích 2 ha, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt. Nước sau công trình khí sinh học được bơm lên bể chứa trên đỉnh đồi có thể tích 20m3, sau được pha loãng với nước sạch tỷ lệ 4/6. Nước sau khi pha loãng được đưa đến từng  gốc cây theo đường ống dẫn và ống tưới nhỏ giọt. Đánh giá chung mô hình có hiệu quả khá, cây bưởi, cây mít được tưới bằng nước thải sau công trình khí sinh học sinh trưởng phát triển tốt.

2.1.4  Khảo sát trang trại ông Trần Văn Mỹ Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, Phú Thọ
Trang trại ông Trần Văn Mỹ hiện đang nuôi 120 lợn nái và 1500 lợn thịt ở các độ tuổi khác nhau, trọng lượng trung bình 50kg. Diện tích chuồng 2000m2 thiết kế xây theo dạng bán kín, có hệ thống làm mát, bể tắm cho lợn. Trang trại được xây dựng trên đồi có độ dốc lớn thuận tiện cho thu gom chất thải. Trang trại đã lắp đặt bể KSH HDPE có thể tích 800m3 từ năm 2012 song đã bị hư hỏng không sử dụng được. 1 bể KSH kiểu KT2 thể tích 50m3. Diện tích toàn trang trại rộng 4,2ha trồng các loại cây ăn quả, măng Bát độ và làm nhà ở. Giao thông đi lại thuận lợi.
Trang trại của ông Mỹ đã được lắp đặt hệ thống máy tách phân do dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp hỗ trợ từ tháng 7 năm 2018. Đến nay máy đã hoạt động ổn định. Bể lắng được thiết kế có kích thước 2,5 x2 x3m, thể tích 15 m3, đáy nghiêng 8 độ có van xả nước nằm cách mặt bể 1m, thể tích hỗn hợp sau khi xả của van còn lại trong bể 10m3
Thời gian chạy máy trung bình 2-3 ngày lần, mỗi lần chạy 1-1,5 giờ. Khảo sát máy chạy thực tế trong 15 phút đạt 1m3. Thời gian máy chạy để hút hết chất thải  trong bể lắng là 1h20 phút, lượng chất thải thu được 2,5 tấn ( 5m3). Tổng lượng chất thải rắn đã thu được của trang trại trong 5 tháng đạt gần 100 tấn.
Chất thải rắn được đóng bao và bán cho các hộ trồng trọt trong vùng với giá 1000 đ/kg (80%), phần chất thải còn lại sử dụng bón cho các lọai cây trồng trong trang trại. Nước thải sau khi tách được đưa về chứa trong bể HDPE và bơm tưới cho cây măng Bát độ, không dùng để tưới cho cây bưởi.
Đánh giá đây là một mô hình ứng dụng hệ thống máy tách phân trục vít có hiệu qủa cao của tỉnh Phú Thọ. Nguyên nhân do số đầu lợn ổn định, phân lợn thịt, lợn nái đều được đưa về bể lắng. Thiết kế hệ thống thu gom chất thải hợp lý, thể tích bể phù hợp, có van xả nước ở tầng giữa trước khi tách đã làm tăng nồng độ chất thải trong bể lắng. Chủ trang trại có ý thức trong vận hành, bảo dưỡng hệ thống máy tách phân.
2.1.5  Khảo sát trang trại bà Vũ Thị Hảo xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, Phú Thọ
Trang trại bà Vũ Thị Hảo đang  nuôi 2000 lợn thịt ở các độ tuổi khác nhau, khối lượng trung bình 50kg/con theo hình thức gia công cho CP.  Diện tích chuồng 3000m2 thiết kế xây theo dạng kín, có hệ thống làm mát, bể tắm cho lợn. Trang trại được xây dựng trên đồi có độ dốc lớn thuận tiện cho thu gom chất thải. Trang trại đã lắp đặt bể KSH HDPE có thể tích 2000m3 từ năm 2015 đang sử dụng tốt. Diện tích toàn trang trại rộng 4 ha trồng các loại cây lâm nghiệp, cây dược liệu, cây ăn quả và cỏ VA06, và làm nhà ở. Hồ sinh học 1ha, hồ tự nhiên do trang trại quản lý khai thác 10ha, Giao thông đi lại thuận lợi.

Trang trại của hộ bà Hảo đã được lắp đặt hệ thống máy tách phân di động do dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp hỗ trợ từ tháng 11 năm 2017. Đến nay máy đã hoạt động ổn định. Bể lắng được thiết kế có kích thước 3 x3 x3m, thể tích 27 m3, đáy nghiêng 8 độ có van xả nước nằm cách mặt bể 0,5m, thể tích hỗn hợp sau khi xả của van còn lại trong bể 22 m3
Thời gian chạy máy trung bình 3 ngày lần, mỗi lần chạy 2 giờ. Khảo sát máy chạy thực tế trong 15 phút  có thể đạt 1m3, chất thải rắn, Thời gian máy chạy để hút hết chất thải  trong bể lắng là 3 giờ, lượng chất thải thu được 3 tấn ( 6m3). Tổng lượng chất thải rắn thu hồi trong 1 năm đạt 200 tấn
Chất thải rắn được đóng bao và bán cho các hộ trồng trọt trong vùng với giá 1000 đ/kg (80%), phần chất thải còn lại sử dụng bón cho các lọai cây trồng trong trang trại. Nước thải sau khi tách được đưa về xử lý trong bể HDPE và bơm tưới cho cây lâm nghiệp, cây mít, chuối, cỏ VA06 và cây đinh lăng..
Đánh giá đây là một mô hình ứng dụng hệ thống máy tách phân trục vít có hiệu qủa cao của tỉnh Phú Thọ. Nguyên nhân do số đầu lợn chăn nuôi luôn ổn định lượng chất thải đưa về bể lắng lớn. Thiết kế hệ thống thu gom chất thải hợp lý, thể tích bể phù hợp, có van xả nước ở tầng giữa trước khi tách  đã làm tăng nồng độ chất thải trong bể lắng. Chủ trang trại có ý thức trong vận hành, bảo dưỡng hệ thống máy tách phân.
2.1.6  Khảo sát trang trại ông Phạm Tiến Phúc xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, Phú Thọ
Trang trại ông Phạn Tiến Phúc đang nuôi 2000 lợn thịt ở các độ tuổi khác nhau, với khối lượng trung bình 40-50kg/con, theo hình thức gia công cho công ty CP. Diện tích chuồng nuôi 3000m2 thiết kế xây theo kiểu chuồng kín, có hệ thống làm mát, bể tắm cho lợn. Trang trại được xây dựng trên đồi có độ dốc lớn  song không thuận tiện cho thu gom chất thải do bể KSH nhỏ, nằm trên mặt bằng gần tương đương với mặt chuồng trại. Trang trại đã lắp đặt bể KSH KT2 có thể tích 200m3 từ năm 2013 song đã bị quá tải hiệu quả sinh ga thấp chỉ đủ đun nấu trong trang trại. Diện tích toàn trang trại rộng 14ha trồng các loại cây ăn quả mít, bưởi và cây keo, bạch đàn. Có hồ sinh học rộng 1000m2. 

Trang trại của hộ ông Phúc đã được lắp đặt hệ thống máy tách phân do dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp hỗ trợ từ tháng 7 năm 2018. Đến nay máy đã hoạt động ổn định. Bể lắng được thiết kế hai ngăn, mỗi ngăn có kích thước 4 x2 x3m, thể tích 22,5 m3. Tại ngăn 1 thiết kế đáy nghiêng 8 độ, giữa hai bể có ống thông nhau nằm cách mặt bể 0,5m, thể tích hỗn hợp trước khi cho máy tách phân vận hành còn lại trong bể 1 là 17,5m3
Thời gian chạy máy trung bình 2-3 ngày lần, mỗi lần chạy 2 giờ. Khảo sát máy chạy thực tế trong 30 phút đạt 1m3 chất thải rắn, Thời gian máy chạy để hút hết chất thải  trong bể lắng là 3,5 giờ, lượng chất thải thu được 2,2 tấn ( 4m3).

Chất thải rắn được đóng bao và bán cho các hộ trồng trọt trong vùng với giá 1000 đ/kg (60%), phần chất thải còn lại sử dụng bón cho các loai cây trồng trong trang trại. Nước thải sau khi tách được đưa về chứa trong bể khí sinh học và bơm tưới cho cây mít, keo, bạch đàn và xả vào hồ sinh học..
Đánh giá đây là một mô hình ứng dụng hệ thống máy tách phân trục vít hoạt động có hiệu quả khá của tỉnh Phú Thọ. Nguyên nhân do số đầu lợn nhiều và ổn định. Tuy nhiên do địa hình của trang trại nên thiết kế hệ thống thu gom chất thải chưa hợp lý, thể tích bể lắng lớn, áp dụng kỹ thuật lắng liên tục, không có van xả nước ở tầng giữa trước khi tách nên nồng độ chất thải trong bể lắng trước khi tách còn thấp. Chủ trang trại chưa có ý thức trong vận hành, bảo dưỡng hệ thống máy tách phân. 

Để tăng hiệu quả  của máy tách, trước khi cho hệ thống máy tách phân hoạt động cần bơm bớt lượng nước trong ở tầng giữa của bể lắng 1.
2.1.7.Khảo sát trang trại ông Lê Văn Thức, xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

Trang trại đang thực hiện hai mô hình máy tách phân và sử dụng nước thải sau hầm khí sinh học để tưới cho cây bưởi. Trang trại đã lắp đặt hệ thống máy tách phân của hãng CRIMAN từ tháng 7 năm 2018, sau khi lắp đặt máy chạy ổn định. Trang trại đã xây dựng 01 bể lắng hình khối vuông với thể tích 27m3 , có đáy vát một góc 8 độ, kích thước 3 x3 x 3m. Trang trại hiện đang chăn nuôi 1600 đầu lợn thịt có khối lượng khác nhau, 150 lợn nái. Trang trại đã xây dựng 1hầm khí sinh học, với thể tích 2500m3, hiện đang sử dụng. Hiện nay trang trại đang thực hiện vận hành máy 3-4 ngày/lần, mỗi lần từ 2 giờ, lượng chất thải rắn thu được 1,2 tấn/lần tách (2,5m3). Phân bón được sử dụng trực tiếp cho trang tại để bón cho các loại cây ăn quả, và bán cho các hộ trồng trọt trong vùng. Diện tích trang trại là 4 ha, có 01 ao sinh học diện tích 1000m2.
Đánh giá hệ thống máy tách phân vận hành tốt. Hiệu quả tách phân khá do số lần máy hoạt động ít  và thể tích bể lắng lớn, nồng độ chất thải rắn thấp. Chủ trang trại chưa có ý thức vận hành và bảo dưỡng máy. 
Mô hình sử dụng nước thải sau biogas để tưới cho cây bưởi non, diện tích 2 ha, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt. Nước sau công trình khí sinh học được bơm lên 2 bể chứa lót bạt nilon bên cạnh hầm KSH  mỗi bể có thể tích 20m3, sau được pha loãng với nước sạch tỷ lệ 2/8. Nước sau khi pha loãng được bơm qua hệ thống máy bơm thông thường  đến từng  gốc cây theo đường ống dẫn và ống tưới nhỏ giọt, mỗi lần tưới 1-2 giờ. Đánh giá chung mô hình có hiệu quả kém, cây bưởi được tưới bằng nước thải sau công trình khí sinh học sinh trưởng phát triển kém. Chủ trang trại không có ý thức vận hành, bảo dưỡng hệ thống tưới, dây đứt, ống đứt nhiều đoạn chưa được khắc phục, hệ thống rất ít hoạt động.
Phụ lục 1: Chương trình làm việc của đoàn cán bộ LIC
	Thời gian
	Tỉnh
	Nội dung làm việc


	Thành phần

	4/12/2018
	7h30-9h30
	Di chuyển từ Hà Nội đến Phú Thọ 
	B. Thoa, Ô. Chính, 

	
	9h30 -10h00 – 
	Làm việc với BQLDA tỉnh Phú Thọ
	BQLDA tỉnh:  Ông Thông, Bà Thu
Tổ công tác LIC: 

 B. Thoa, Ô. Vinh, Ô. Chính,

	
	10h-12h00
	Khảo sát mô hình tại trang trại ông Luận, xã Sơn Vi
	 Bà Thu
B. Thoa, Ô. Vinh, Ô. Chính,

	
	13h30 -15h30
	Khảo sát mô hình tại trang trại ông Thân, xã Hà Thạch
	Bà Thu
B. Thoa, Ô. Vinh, Ô. Chính,

	
	15h30-17h30
	Khảo sát mô hình tại trang trại bà Thìn, xã Phú Hộ
	Bà Thu
B. Thoa, Ô. Vinh, Ô. Chính,

	5/12/2018
	8h00-10h30
	Khảo sát mô hình tại trang trại ông Phúc, xã  Bảo Thanh
	Bà Thu
B. Thoa, Ô. Vinh, Ô. Chính,

	
	10h30-12h30
	Khảo sát mô hình tại trang trại ông Mỹ, Thị trấn Phong Châu
	Bà Thu
B. Thoa, Ô. Vinh, Ô. Chính,

	
	14h30-16h30
	Khảo sát mô hình tại trang trại ông Thức, xã Hà Thạch, Phú Thọ

	Bà Thu
B. Thoa, Ô. Vinh, Ô. Chính,

	6/12/2018
	08h30-10h30
	Khảo sát mô hình tại trang trại Bà Hảo, xã Chí Tiên, Thanh Ba
	Bà Thu

B. Thoa, Ô. Vinh, Ô. Chính,

	
	11h00 -12h00
	Hội ý nhóm công tác
	Bà Thu
B. Thoa, Ô. Vinh, Ô. Chính,

	
	13h30-15h30


	Báo cáo kết quả khảo sát với ban quản lý dự án tỉnh
	BQLDA Tỉnh: Ô Sơn, Ô Thông, Bà Thu

LIC: B. Thoa, Ô. Vinh, Ô. Chính, 

	
	16h00-18h00


	Di chuyển từ Phú Thọ về Hà Nội.

Kết thúc đợt công tác.

	B. Thoa, Ô. Vinh, Ô. Chính,


Phụ lục 2.  Danh sách tư vấn LIC, cán bộ BQLDA tỉnh và chủ trang trại tham gia đoàn công tác
	STT
	Họ và tên
	Vị trí công tác

	Tư vấn LIC

	1
	Lê Thị Thoa
	Phó Tư vấn trưởng – Trưởng đoàn

	2
	Bùi Văn Chính
	Tư vấn Công Nghệ KSH

	3
	Nguyễn Đình Vinh
	Tư vấn tỉnh Phú Thọ 

	BQLDA tỉnh Phú Thọ

	1
	Ông Từ Anh Sơn
	GĐ Dự án, PGĐ Sở NN&PTNT

	2
	Ông Hoàng Văn Thông
	Điều phối Viên Dự án tỉnh, 
Phó Chi Cục Chăn nuôi, Thú Y tỉnh

	3
	Bà Nguyễn Thị Thu
	Cán bộ Dự án

	Các chủ trang trại

	1
	Bùi Đức Luận
	Xã Sơn Vi, Lâm Thao Chủ trang trại

	2
	Nguyễn Văn Thân
	Xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ Chủ trang trại

	3
	Cấn Thị Thìn
	Xã Phú Hộ, TX Phú Thọ Chủ trang trại

	4
	Phạm Tiến Phúc
	Xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh Chủ trang trại

	5
	Trần Văn Mỹ
	TT Phong Châu, Phù Ninh Chủ trang trại

	6
	Lê Văn Thức
	Xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ Chủ trang trại

	7
	Vũ Thị Hảo
	Xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba Chủ trang trại


Phụ lục 3: Một số hình ảnh đi thực địa
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Làm việc tại trang trại ông Luận, xã Sơn Vi, Lâm Thao
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Xả nước trong, trước khi tách tại trang trại ông Mỹ, TT Phong Châu
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Hệ thống máy tách phân tại trang trại ông Mỹ, TT Phong Châu
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Hệ thống bơm tưới nước nhỏ giọt tại trại ông Thức, xã hà Thạch.
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Hệ thống máy tách phân trại Bà Hảo, xã Chí Tiên.
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Hệ thống máy tách phân với bể hai ngăn tại trang trại Ông Phúc, xã Bảo Thanh
1

